Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024 (B2)                                         Tuần 27 – Lớp 3A

   Thứ Hai ngày 18 tháng 3 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 3: Phân biệt: : d/r/gi. Luyện viết thư điện tử

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng viết được bức thư điện tử gửi cho mẹ kể về ngày hôm nay của em.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt r/d/gi khi viết chính tả.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:  - Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng viết được bức thư điện tử gửi cho mẹ kể về ngày hôm nay của em.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt r/d/gi khi viết chính tả.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả r/d/gi, viết đoạn đối thoại giới thiệu bản thân
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

-Hs làm bài


	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1 (Tr 32): Điền r, d hoặc k vào chỗ trống, dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Những câu văn trên nói về món ăn đó là cốm....
	
-1 Hs lên chia sẻ.



Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
+ gió, của, của, nhã
+ những, ngửi, của, vỏ, giọt, sữa, phảng, cỏ, Dưới, sữa, dần, dần, củ.
+ những, riêng, giữ, ra, dẻo.
- HS đọc lại câu tục ngữ và chữa bài vào vở.

	* Bài 2 (Tr 33): Điền vào chỗ trống

- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV giải thích nghĩa một số từ.
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.


	Bài 3 (Tr 33): Viết một bức thư điện tử gửi mẹ kể về ngày hôm nay của em.

 Gợi ý:
Cần giới thiệu về mình viết cho mẹ
Hỏi thăm sức khỏe , tình hình của mẹ và gia đình.
Kể cho mẹ nghe tình hình, hoạt động ngày hôm nay của mình.
	Nối tiếp đọc đoạn viết của mình:
Ví dụ:
Con chào mẹ! Con là Lan con gái của mẹ đây ạ.
Mọi người ở nhà có khỏe không ạ? Mọi thứ ở nhà vẫn bình thường chứ mẹ? Mới có 2 ngày xa nhà mà con rất nhớ mọi người trong gia đình. Hôm nay con được đi thăm quan rất nhiều nơi như hồ Gươm, Lăng Bác và còn rất nhiều di tích lịch sử ở Hà Nội mẹ ạ. À! Con còn được ăn rất nhiều món ăn ngon, đặc sản Hà Nội mà ở trong nam mình không có và còn gặp được những người bạn tốt, nhiệt tình dẫn con đi thăm quan Hà Nội .......
Cũng muộn rồi, con chào mẹ! Hẹn gặp lại mẹ sau 3 ngày nữa. Con yêu mẹ!

	3. HĐ Vận dụng
- Đọc lại bức thư của mình
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ học tập như thế nào? Mong muốn điều gì? Cần hỗ trợ gì?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 27
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ






- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
_____________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
          Tiết 1: So sánh các số trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
[bookmark: _Hlk111755982]- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
- Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
- Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 34 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 34,35 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1: Tô màu xanh vào quả ghi số lớn nhất, màu đỏ vào quae ghi số bé nhất có màu vàng vào các quả ghi số bằng nhau ./VLT tr.34 (Làm việc nhóm đôi).
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.


- GV hỏi HS quan sát và trả lời quả nào ghi số lớn nhất, quả nào ghi số bé nhất, quả nào ghi kết quả bằng nhau?
- Yêu cầu các nhóm thảo luận làm bài  bài vào phiếu học tập.
- Mời đại diện của 3 nhóm mang phiếu học tập gián lên bảng và chia sẻ bài làm của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét. 
- GV nhận xét bài làm trên bảng, chốt kết quả đúng , khen học sinh thực hiện tốt.

 Gv chốt cách xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất, số bằng nhau trong một nhóm. 
	





-1 HS đọc yêu cầu 





-1, 2 HS trả lời

- Các nhóm thảo luận và làm bài.

-Đại diện 3 nhóm chia sẻ 


-Tô màu xanh vào quả ghi số lớn nhất là:34326

-Tô màu đỏ vào quả ghi số bé nhất là:23764

-Tô màu vàng vào quả ghi số bằng nhau là:32476   


	* Bài 2: (VLT/34)
- Mời 1 hs đọc yêu cầu của đề bài.


- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”một Hs làm phần a theo thứ tự từ lớn đến bé, một Hs thực hiện phần b theo thứ tự từ bé đến lớn. 
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  










  Gv chốt cách xắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé,từ bé đến lớn.
	

- HS thực hiện






- 2 HS lên bảng thực hiện làm bài







- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé
79014


	61890
78932





	78897



- a) Theo thứ tự từ bé đến lớn
78932
78897
61890


79014


- HS lắng nghe

	Bài 3: Làm tròn các số (theo mẫu) VLT/34 : (làm cá nhân)
- GV cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu


- Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời. Lưu ý làm tròn số đến hàng chục nghìn ,hàng nghìn
- Yêu cầu Hs làm bài vào vở LT
- Gọi HS nêu kết quả của mình : làm tròn đến hàng chục nghìn, 1 Hs nêu bài : làm tròn đến hàng nghìn.
HS nhận xét lẫn nhau.
- GV chốt đáp án nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách làm tròn các số đến hàng chục nghìn , hàng nghìn . 
	

-1 HS đọc đề bài.







-Hs cả lớp làm bài vào vở LT 

-2HS nêu bài làm của mình


- Làm tròn đến hàng chục nghìn là: 100 000, 10 000, 50 000, 90 000, 20 000. 
- Làm tròn đến hàng nghìn là:
97 000, 15 000 , 46 000, 87 000, 23 000.

	Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.VLT/34 (Làm việc nhóm) 
GV gọi 1 hs đọc yêu cầu đề bài
- Theo điều tra dân số năm 2017, huyện Tam Nông (Phú thọ) có dân số là 72 2352 người. Nếu làm tròn đến hàng chục nghìn thì dân số huyện Tam Nông năm đó là:
A.70 000 người	       B. 78 000 người
C.79 000 người       D.80 000 người
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- GV và HS nhận xét chốt đáp án đúng

 



 Gv chốt cách làm tròn và làm tròn được các số hàng chục nghìn.
	

Hs đọc đề bài 





.

- Đại diện các nhóm trình bày.
-Dân số huyện Tam Nông hiện tại là 72 2352.Vì Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn là 9 với 5 thì ta thấy 
9 > 5 .Vậy làm tròn đến hàng chục  nghìn thì dân số của huyện Tam Nông sẽ là : 80 000 người

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng: Tìm số lớn nhất trong các số sau :
12036, 26925, 26985, 17359
+ Bạn Lan viết: 26985
+ Bạn Việt viết: 26925
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe




- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan viết: Đúng
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Tiếng Anh
Unit 7: Clothes – Lesson 2.1
GV Bộ môn thực hiện
_________________________________________________________________
             
       Thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Ôn tập giữa học kì II (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện.
- Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại.
- Hiểu nội dung bài đọc. Biết bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về nhân vật trong tác phẩm.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2.Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  vận dụng.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu thiên nhiên, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cây cối, động vật qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 1
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV ổn định lớp học
- GV tổ chức cho Hs hát
2. - GV giới thiệu nội dung bài học
	

- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc- bài Chúc một ngày tốt đẹp.
GV đọc lại một lần cho HS cảm nhận rõ giọng điệu của các nhân vật.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.
- GV hướng dẫn HS cách ngắt câu, nhấn nhá câu chữ.
- GV cho cả lớp đọc thầm.
- GV gọi HS đứng dậy phân vai, đọc bài.
- GV gọi HS khác đứng dậy nhận xét bài đọc của bạn, GV sửa lỗi cho HS, chuyển sang nội dung mới.
	
- HS đọc bài: bài Chúc một ngày tốt đẹp.

-HS lắng nghe

-Luyện đọc từ khó: nhanh nhảu, khổng lồ, mịn màng, rung rung.





-HS đọc thầm
-HS phân vai và đọc bài

-HS nhận xét

	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
-  GV lần lượt đưa ra các câu hỏi, HS xung phong trả lời đáp án đúng:
-Gv yc hs làm bài cá nhân
Câu a: Các chú ve dậy sớm để báo cho nhau điều gì?
A. Hè đã đến
B. Hoa phương đã nở
C. Trời mưa rồi
-GV nhận xét.
Câu b:Hoa phượng được miêu tả như thế nào trong bài?
A. Đỏ tươi, mịn màng
B. Đỏ tươi, thô ráp
C. Đỏ thẫm, mịn màng
-GV nhận xét
Câu c: Nhìn từ xa, hoa phượng giống sự vật nào? 
A. Cái kẹo khổng lồ màu đỏ
B. Cái nón khổng lồ màu đỏ
C. Cái ô khổng lồ màu đỏ
-GV nhận xét
Câu d: Những nhân vật nào nói: “Chúc một ngày tốt đẹp!”?
A. Đàn ve,hoa phượng,cơn mưa
B. Đàn ve,ngọn gió,cơn mưa
C. Đàn ve,hoa phượng,mặt trời
- Yc hs trả lời
-Gv nhận xét
Câu e: Qua bài đọc, em thấy những sự vật nào báo hiệu mùa hè đến?
A. Ve,hoa đào, mưa rào
B. Ve,hoa phượng,mưa rào
C. Hoa phượng,mưa rào,gió mùa
-Yc hs trả lời
-Gv nhận xét bổ sung. 
3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
    GV chốt: Qua nội dung bài đọc “chúc 1 ngày tốt đẹp” ngày hôm nay các con đã biết được dấu hiệu báo mùa hè đến và mùa hè cũng là lúc các con sắp kết thúc 1 năm học đấy các con ạ. Vậy các dấu hiệu đó là: tiếng ve kêu râm ran và nhìn thấy những bông hoa phượng nở đỏ rực rỡ, cùng với những cơn mưa tươi mát.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	


- Hs làm bài tập

- Trả lời: đáp án A



- HS nhận xét


HS trả lời:
Đáp án: A

HS nhận xét




HS trả lời:
Đáp án: B

HS nhận xét




HS trả lời:
Đáp án: A

HS nhận xét




HS trả lời:
Đáp án: B

HS nhận xét



- Hs đọc bài.
-HSTL






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________

Công nghệ
Bài 9: Làm biển báo giao thông (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, HS
- Nêu được đặc điểm của biển báo cấm đi ngược chiều, màu sắc, hình dạng, kích thước các bộ phận của biển báo.
- Lựa chọn và sử dụng được vật liệu, dụng cụ cần thiết đúng cách, an toàn để làm biển báo cấm đi ngược chiều.
- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.
HS có cơ hội phát triển các NL, PC
- Nhận thức công nghệ: Bước đầu nhận thức được biển báo cấm đi ngược chiều (hình dạng, kích thước, màu sắc)
- Sử dụng công nghệ: Thực hiện các thao tác kĩ thuật đơn giản với các dụng cụ.
- Giao tiếp và hợp tác: thông qua làm việc nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lựa chọn và sử dụng vật liệu, dụng cụ để làm biển báo.
ý thức sử dụng vật liệu sẵn có; có ý thức giữ vệ sinh, an toàn trong quá trình làm sản phẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. GV: 
- Tranh Hình 2 trang 47-SGK, phiếu bài tập
- Các vật dụng để làm biển báo (que gỗ, giấy màu,…)
2. HS: 
- SGK, VBT, vở ghi.
- Giấy bìa, que gỗ, băng dính, bút chì,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động: Khởi động 
Mục tiêu: Gợi sự tò mò và tạo tâm thế học tập cho HS vào tiết thực hành.
Cách tiến hành: 

	- GV tổ chức cho HS ôn lại các loại biển báo đã học (tên gọi, ý nghĩa) thông qua trò chơi.
- GV nhận xét và kết luận: Chúng ta đã được tìm hiểu về một số loại biển báo giao thông và ý nghĩa của nó. Vậy cách làm các loại biển báo thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay 
	- HS quan sát, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài


	2. HĐ Khám phá 
 Hoạt động 1: Hoạt động quan sát mẫu biển báo giao thông
* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm của biển báo cấm đi ngược chiều, màu sắc, hình dạng, kích thước các bộ phận của biển báo.
* Cách thức tiến hành

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi:
- Em hãy quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập:
[image: ]
- Gv yêu cầu học sinh ghi vào vở sau khi làm việc nhóm 2.
PHIẾU HỌC TẬP
	Bộ phận
	Hình dạng
	Kích thước
	Màu sắc

	Biển báo
	
	
	

	Cột biển báo
	
	
	

	Đế biển báo
	
	
	


- GV tổ chức HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét và kết luận.
? Khi làm biển báo, yêu cầu về màu sắc, kích thước của biển báo như thế nào?
? Khi làm biển báo, yêu cầu về tính thẩm mĩ của biển báo như thế nào?
- GV nhận xét và kết luận: Yêu cầu sản phẩm: đúng kích thước, màu sắc; cân đối và chắc chắn.
	- HS quan sát Hình 2, thảo luận nhóm 2 và ghi vào vở. 
- 2- 3 nhóm HS chia sẻ, trả lời tại chỗ, HS khác nhận xét góp ý.
PHIẾU HỌC TẬP
	Bộ phận
	Hình dạng
	Kích thước
	Màu sắc

	Biển báo
	Hình tròn, ở giữa hình chữ nhật.
	Hình tròn bán kính 3cm, hình chữ nhật dài là 4cm, rộng 1cm.
	Hình tròn màu đỏ, hình chữ nhật màu trắng

	Cột biển báo
	Hình chữ nhật
	Rộng là 1cm, dài 10cm
	Màu đỏ, trắng đan xen

	Đế biển báo
	Hình tròn
	Bán kính 2cm
	Màu nâu, đen







- Đúng màu sắc và kích thước.

- Đẹp, cân đối, chắc chắn.

- HS lắng nghe.



	Hoạt động 2: Hoạt động lựa chọn vật liệu và dụng cụ 
* Mục tiêu: HS lựa chọn được vật liệu, dụng cụ cần thiết để làm biển báo cấm đi ngược chiều.
*Cách thức tiến hành

	- GV yêu cầu HS quan sát hình 3
[image: ]
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, thực hiện lựa chọn các vật liệu, dụng cụ để làm biển cấm đi ngược chiều và yêu cầu ghi vào vở.
[image: ]
- GV mời đại diện nhóm HS chia sẻ, trả lời kết quả, nhóm HS khác nhận xét góp ý. 












- GV nhận xét.
? Khi sử dụng compa và kéo cần chú ý gì?
=> GV nhận xét và chốt các vật liệu và đồ dùng.
	- HS quan sát hình 3 SGK.










- HS thực hiện nhóm 2
- HS thảo luận và và ghi vào vở.






- Đại diện 2, 3 nhóm trả lời
	Tên bộ phận
	Vật liệu/dụng cụ
	Số lượng

	Biển báo
	Giấy thủ công màu đỏ, giấy trắng, giấy bìa, kéo, compa, …
	1 tờ giấy màu đỏ, 1 tờ giấy màu tắng, 1 tờ bìa

	Cột biển báo
	Que gỗ, bút màu
	1 que, bút màu đỏ, trắng

	Đế biển báo
	Đất nặn
	1 thanh



- Cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm (2-3 p)
* Mục tiêu: Giúp HS kết nối kiến thức đã học về biển báo cấm đi ngược chiều để lựa chọn các vật liệu và dụng cụ làm biển
 báo.
* Cách thức tiến hành: 

	? Hôm nay em biết thêm những kiến thức gì?
? Nhắc lại nội dung bài học hôm nay?
? Em có cảm nhận gì về tiết học hôm nay?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, tuyên dương
- Dặn dò: HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ cần thiết để làm mô hình.
	- 1-2 HS chia sẻ

- 1 số HS nêu
- HS chia sẻ cảm nhận
- HS lắng nghe để thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________

Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Ôn tập giữa học kì II (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ giao tiếp của các nhân vật.
+ Củng cố kĩ năng về kiểu câu và cách dùng dấu gạch ngang.
+Tìm được từ ngữ giống các từ ngữ đã cho.
+Viết được câu văn có hình ảnh so sánh
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
- Bồi dưỡng tình yêu thương, sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng luyện từ và câu: Tìm và viết được các từ ngữ chỉ giao tiếp.Củng cố kĩ năng về kiểu câu và cách dùng dấu gạch ngang.Tìm được từ ngữ giống các từ ngữ đã cho.Viết được câu văn có hình ảnh so sánh
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ ngữ chỉ sự giao tiếp.
+ Gọi 2 HS nêu lại
Bài 1:Chép lại những từ ngữ chỉ sự giao tiếp của các nhân vật trong bài đọc “ Chúc một ngày tốt đẹp”
- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài tập 1 cá nhân
- GV yc HS trả lời
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 





- 1 hs đọc yc bài tập 1
- Hs làm bt và TLCH
- 2,3 hs trả lời
Đáp án: Những từ ngữ chỉ sự giao tiếp của các nhân vật là: Nói, ca hát 
- HS nhận xét bài của bạn
- HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2  :  Luyện tập
Bài 2: Viết lại một câu dùng dấu gạch ngang ở đầu dòng, câu kể, câu cảm và câu khiến trong bài đọc trên.
- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài tập
- Gv yêu cầu HS nhắc lại thế nào là câu kể, câu cảm và câu khiến.
- Gv yêu cầu hs làm bài tập
	



- 1 hs đọc yc bài tập 2

· 2 HS nhắc lại
· - Hs làm bt và TLCH
+Câu kể: - Chúc một ngày tốt đẹp! 
+Câu cảm: - Hè đến rồi, các bạn ơi! 
+Câu khiến: - Chúng ta qua xem hoa phượng đỏ đã dậy chưa, các bạn ha! 
- HS chữa bài vào vở.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại cách sử dụng câu kể, câu cảm và câu khiến.
*Câu kể (còn gọi là câu trần thuật) là câu nhằm mục đích kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc; hoặc dùng để nói lên ý kiến hoặc tâm tư của mỗi người.
*Câu cảm (câu cảm thán) là câu dùng để bộc lộ cảm xúc (vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên,..) của người nói.
Câu khiến (câu cầu khiến, câu mệnh lệnh) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn ,… của người nói, người viết với người khác.
Hoạt động 3  :  Luyện tập
Bài 3: Cụm từ “ sáng hôm ấy” trong câu “ sáng hôm ấy , các chú ve dậy thật sớm” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Khi nào? ở đâu? Bằng gì?
- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài tập
- Yc HS nhắc lại khi nào dùng câu hỏi ở đâu? Khi nào?bằng gì?
- Gv yêu cầu hs làm bài tập cá nhân
- yc hs chữa bài
- yc hs nhận xét,tuyên dương.
 GV nhắc lại cách sử dụng câu hỏi:
khi nào? Thường chỉ thời gian
Hoạt động 4  :  Luyện tập
Bài 4: Tìm 2 từ ngữ có nghĩa giống các từ ngữ dưới đây.
Nhanh nhảu,trông nom,đỏ tươi.
- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài tập
- YC học sinh nhắc lại thế nào là 2 từ  có nghĩa giống nhau.
- Gv yêu cầu hs làm bài tập
- YCHS chữa bài



- Yc hs nhận xét
- GV nhận xét,tuyên dương
 GV nhắc lại từ đồng nghĩa trong tiếng Việt là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau
Hoạt động 5  :  Luyện tập
Bài 5: Viết lại câu văn có hình ảnh so sánh trong bài đọc.
- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài tập
- yc hs nêu lại cách nhận biết câu có hình ảnh so sánh
- Gv yêu cầu hs làm bài tập
- YCHS chữa bài
- gv yêu cầu hs nhận xét
- gv chữa bài
 GV nhắc lại so sanh là đối chiếu sự vật,sự việc này với sự vật,sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho sự diễn đạt.
3. HĐ Vận dụng 
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
	


· HS lắng nghe.

















- HS đọc 
- 2hs nêu
- Hs làm bt

- Hs trả lời: A. Khi nào? 
- hs nhận xét







- HS đọc 

- 2hs nêu
+ Nhanh nhảu: nhanh nhẹn, nhanh lẹ, nhanh chóng, nhanh nhạy,.. 
+ Trông nom: chăm sóc, trông coi, săn sóc, coi sóc,.. 
+ Đỏ tươi: đỏ rực, đỏ chót, đỏ thắm, đỏ thẫm,... 
- HS nhận xét






- HS đọc
- 2hs nêu
- HS làm BT
- 2,3 hs chữa bài.
Trả lời: Hoa nở đầy, trông xa như một cái nón khổng lồ màu đỏ. 
- HS nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
     
       Thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2: Ôn tập các số trong phạm vi 100000; Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
- Phát triển năng lực ước lượng thông qua ước lượng số.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề khi áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
 - Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
- Phát triển năng lực ước lượng thông qua ước lượng số.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề khi áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 35 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 35 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số hoặc cách đọc thích hợp (theo mẫu) (Làm việc cá nhân)
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết câu 1.
- Câu tiếp theo yêu cầu hs học sinh làm bài vào vở LT và nêu .



- GV nhận xét bài làm , khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực hiện đọc ,viết các số trong phạm vi 100 000
	



- Mười sáu nghìn hai trăm ba mươi lăm -1 HS nêu cách viết số: 16 235 
- HS lần lượt làm nêu 
+  55079; Đọc số: Năm mươi lăm nghìn không trăm bảy mươi chín.
+ 73819; Đọc số: Bảy mươi ba nghìn tám trăm mười chín.
- Ba mươi  mốt nghìn năm trăm sáu mươi tám : Viết là ; 36 568
- Ba mươi nghìn sáu trăm chín mươi tư.  Viết là :30 694




- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2: Số ? (VLT/38)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 3 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
 - Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  



  Gv chốt cách điền các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn  trong dãy số.
	
- HS lắng nghe cách thực hiện

- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
-a) 36420,3 6430, 36440, 36450, 36460, 36470, 36480
b)78500, 78600, 78600, 76700, 76800, 769000, 80000, 80100
c) 89000, 90 000, 91 000, 92 000, 
93 000, 94 000, 95 000
- HS lắng nghe, quan sát


	 Bài 3: >; <; = ? VLT/35 :


GV mời 1 HS đọc đề bài.
- G V có thể hỏi, đáp nhanh bài tập này mà không cần yêu cầu HS trình bày vào vở.
- GV tổ chức nhận xét, củng cố cách so sánh
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức   


 Gv chốt cách so sánh các số trong phạm vi 100 000. 
	







- 1 HS đọc đề bài.
- Nối tiếp nêu

- HS nhận xét, đối chiếu bài.
a) 9 999 < 10 0000
   61 247 > 59876
   6 000 = 4 000 + 2 000
b) 12 00 > 8 000 + 2 000
   4 000 < 4 800 – 5000
   31 869 > 30 000 + 1000

	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp trống. VLT/35. 
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu.
- Yêu cầu HS cả lớp làm bài, 2 HS trình bày kết quả 
 - GV nhận xét, chốt kết quả:


  Gv chốt cách làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn , hàng trăm.
	









- Hs đọc đề nêu cách làm 
- Hs nêu kết quả:
- a) Làm tròn đến hàng nghìn thì khoảng cách đó là: 13 0000
b) Làm tròn đến hàng chục nghìn thì khoảng cách đó là : 10 000 
c) Làm tròn đến hàng trăm thì khoảng cách đó là: 13 400.

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn nào điền đúng: 
   27879 …..	 28 020
<

+ Bạn Lan điền : 27 879   	28 020
>

+ Bạn Việt điền : 27 879   	 28 020
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 23 tuần 1
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan điền : Đúng
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________

Tin học
CĐ E2:  Bài 1. Làm quen với phần mềm Mouse Skills 
GV Bộ môn thực hiện
_____________________________________________

Đạo đức
CHỦ ĐỀ 7: XỬ LÝ BẤT HOÀ VỚI BẠN BÈ
Bài 8: Xử lý bất hoà với bạn bè (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số biểu hiện bất hòa với bạn bè.
- Biết vì sao bất hòa với bạn bè.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hoà đồng khi cùng chơi với anh, chị, em và bạn bè.
- Hình thành phẩm chất nhân ái.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức quan tâm đến bạ bè
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- TL GD Nếp sống TLVM lớp 3 (Bài 8: Vui chơi lành mạnh) 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu “Em và bạn đã từng bất hòa chưa” theo gợi ý:
? Bất hòa về chuyện gì?
? Em đã xử lý bất hòa đó như thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.


+ HS trả lời theo ý hiểu của mình

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: (12 phut)
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số biểu hiện của việc bất hòa với bạn bè
Mục tiêu: Học sinh nêu được một số biểu hiện bất hòa với bạn bè
Cách tiến hành:

	- GV chiếu tranh lên bảng, yêu cầu HS quan sát
[image: C:\Users\HUONG\Downloads\IMG-1513.jpg]
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- GV tổ chức thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:
?Nêu những việc làm thể hiện sự bất hòa với bạn bè trong những bức tranh sau?















- GV mời đại diện HS lên chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV đặt tiếp câu hỏi 
? Em còn biết những việc làm nào khác thể hiện sự  bất hòa vơi bạn bè?
- GV yêu cầu HS trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận.
=> Kết luận: Bạn bè cần phải hòa hợp với nhau, các em cũng cần phân biệt việc tốt việc xấu, không nên làm những việc xấu dể bất hòa với bạn bè
	- HS quan sát tranh

















- HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
+ Tranh 1: Hai bạn đang tranh luận với nhau. Bạn nữ yêu cầu bạn nữ phải theo những gì mình nói. Bạn nữ không đồng ý. Việc đó thể hiện sự bất hòa giữ hai bạn.
+ Tranh 2: Bạn Nữ yêu cầu bạn không được chơi với Hoa nếu chơi sẽ không chơi cùng. Bạn nữ không đồng ý và vẫn muốn chơi với Hoa.
+ Tranh 3: Bạn nữ bảo bạn nam nói dối nhưng bạn nam khảng định mình không nói dối. Hai bạn đanh bất hòa với nhau
+ Tranh 4: Bạn  nữ ghét bạn Nga vì hay nói xấu bạn. Việc làm đó thể hiện việc sự bất hòa, mất đi mối quan hệ tốt bạn bè.
+ Tranh 5: Bạn không cho bạn nói sư thật là mình làm gẫy thước của bạn Huệ. Việc làm đó thể hiện tính nói dối.
- HS lên chia sẻ trước lớp
- Nhóm nhận xét 

- HS lắng nghe
- HS nêu câu trả lời theo ý kiến của mình
VD: Bạn không trực nhật lớp nhưng không cho bạn nói với cô giáo chủ nhiệm.
- 2 - 3 HS nêu ý kiến chia sẻ

	Hoạt động 2: 
Tìm hiểu lợi ích của cư xử bất hòa với bạn bè (Hoạt động nhóm) 
Mục tiêu: Học sinh hiểu được ý nghĩa của việc bất hòa với bạn bè qua hai tình huống
Cách tiến hành:

	a. Đọc các tình huống và trả lời câu hỏi
- GV đọc các tình huống  trong SGK
- Gọi 2-3 HS đọc lại tình huống
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi thảo luận sgk
- Hướng dẫn HS thảo luận
? Các bạn đã làm gì để xử lý bất hòa?




- GV nhận xét, tuyên dương
- GV tiếp tục đưa câu hỏi
? Nếu không xử lý bất hòa thì điều gì sẽ sảy ra?
- GV nhận xét, tuyên dương
=> Kết luận: Khi chúng ta Bất hòa với bạn cần bình tĩnh, bày tỏ quan điểm với bạn để giải quyết được mâu thuẫn với bạn bè.
	
- HS lắng nghe câu chuyện

-  HS thảo luận nhóm 4
- 1 HS đọc lại câu hỏi
- HS thảo luận theo nhóm 2 (3’)
+ Biết kìm chế tức giận, giữ bình tĩnh nói chuyện với Hùng và bày tỏ ý kiến của mình: 
+ Kết tình bạn chơi với nhau.
- HS nhận xét 
- 2-3 HS chia sẻ câu hỏi này.
+ Mất đi tình bạn đẹp
- HS nhận xét và tuyên dương

	3. Vận dụng
Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về biểu hiện bất hòa với bạn bè
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt hành vi, việc làm để thể hiện tình tình cảm yêu thương mọi người
Cách tiến hành:

	- GV vận dụng vào thực tiễn cho HS cùng thể hiện tốt các hành vi, việc làm của mình.
? Bài học hôm nay, con học điều gì?



+ Chia sẻ một số việc em đã làm để thể hiện sự bất hòa với bạn bè và cách giải quyết sự bất hòa đó
- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: Về nhà hãy vận dụng tốt bài học vào cuộc sống và chuẩn bị cho tiết 2
	- HS lắng nghe.


Bài học hôm nay cho chúng ta biết cần cần bình tĩnh, bày tỏ quan điểm với bạn để giải quyết được mâu thuẫn .
VD: Cần phải trung thực và thật thà trong lớp không được nói đôi thầy cô, bạn bè.
- HS nhận xét câu trả lời của bạn

- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________

        Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng việt
Tiết 3: Ôn tập giữa học kì II

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Viết đúng từ ngữ và đặt được câu chứa vần s/x  hoặc l/n…
+Viết đúng từ ngữ tên riêng địa lý VN
+ Củng cố cách viết đoạn văn.
+Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức: Viết đúng từ ngữ và đặt được câu chứa vần s/x  hoặc l/n…
Viết đúng từ ngữ tên riêng địa lý VN
Củng cố cách viết đoạn văn.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả s/x, l/n…
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 

	Bài 1: 
- GV yêu cầu hs đọc đề bài
- yc HS làm BT
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi
- GV nhận xét, chốt kết quả
Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống
Bấy giờ đã là đầu tháng …. (Sáu/Xáu). Mới (xau/sau) … có một tháng, (xồi/sồi) … già đã thay đổi (hẳn/hẵn) …, toả rộng thành vòm (lá/ná) …xum xuê xanh tốt thẫm màu, đang (say xưa/say sưa) ….ngây (ngất/ngấc) …., khẽ đung đưa trong nắng. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết (sẹo/xẹo) …và vẻ ngờ vực, buồn rầu (chước/trước) … kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng (rà/già) …hàng thế kỉ, những khóm (lá/ná) … non xanh tươi đã đâm (thẳng/thẳng) … ra ngoài. (Thật/Thậc) … khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra (trùm/chùm) … lá non xanh mơn mởn ấy.                      (Theo Lép Tôn-xtôi) 
	
· - 1 HS đọc đề
· - Cả lớp làm bài
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
· 4,5 hs Chữa bài
Bấy giờ đã là đầu tháng Sáu (Sáu/Xáu). Mới (xau/sau) sau có một tháng, (xồi/sồi) sồi già đã thay đổi (hẳn/hẵn) hẳn, toả rộng thành vòm (lá/ná) lá xum xuê xanh tốt thẫm màu, đang (say xưa/say sưa) say sưa ngây (ngất/ngấc) ngất, khẽ đung đưa trong nắng. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết (sẹo/xẹo) sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu (chước/trước) trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng (rà/già) già hàng thế kỉ, những khóm (lá/ná) lá non xanh tươi đã đâm (thẳng/thẳng) thẳng ra ngoài. (Thật/Thậc) Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra (trùm/chùm) chùm lá non xanh mơn mởn ấy. 
(Theo Lép Tôn-xtôi) 

	Hoạt động 2:  Luyện tập
Bài 2: Gạch dưới các tên riêng địa lý viết sai và sửa lại cho đúng
a.    Ai về Bình định mà nghe, 
Nói thơ chàng Lía, hát vè quảng nam 
      Ai về đến huyện đông Anh 
Ghé thăm phong cảnh loa thành Thục Vương. 
b.    Thấy dừa thì nhớ Bến tre 
Thấy bông sen nhớ đồng quê tháp mười. 
-GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
	
· -1hs nêu
- HS thảo luận theo nhóm 2.

-Hs thực hiện

-2,3 hs trả lời

a.    Ai về Bình định mà nghe, 
Nói thơ chàng Lía, hát vè quảng nam 
      Ai về đến huyện đông Anh 
Ghé thăm phong cảnh loa thành Thục Vương. 
Sửa lại: Bình Định, Quảng Nam, Đông Anh 
b.    Thấy dừa thì nhớ Bến tre 
Thấy bông sen nhớ đồng quê tháp mười. 
Sửa lại: Bến Tre, Tháp Mười 
- HS nhận xét bạn.

	-GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập. 
-GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực hiện theo hướng dẫn.
- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận

















- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
 GV nhắc lại cách viết hoa tên địa lý: Khi viết hoa tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó
Hoạt động 3:  Luyện tập
Bài 3: Viết đoạn văn( 4-5 câu) nêu lý do thích hoặc không thích một trong những nhân vật trong văn bản “ chúc 1 ngày tốt đẹp”
- GV yêu cầu hs đọc đề bài
- Gv yêu cầu hs làm bt cá nhân.
- YCHS đọc đoạn văn.
- GV nhận xét, khen ngợi
	-hs lắng nghe

- hs thực hiện đặt cầu

- hs đọc
· - Hs làm BT: 5,6 hs đọc bài
 Bài viết: “Ve ve ve hè về!”, mùa hè thì tiếng ve kêu là một “đặc sản” không thể thiếu.  Các chú ve cũng là nhân vật mà em thích trong văn bản Chúc một ngày tốt đẹp. Bởi vì các chú ve chính là những người gọi mùa hè đến, báo hiệu để mọi người chuẩn bị cho một mùa hè rực rỡ, báo hiệu cho các bạn học sinh một kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu. Không chỉ vậy ngày ngày các chú còn ngân nga giọng hát của mình tạo nên một dàn đồng ca không ngừng nghỉ, góp phần làm giảm cái nóng của mùa hè oi ả. Hè năm nào cũng vậy, các chú vẫn ở đó làm việc cần mẫn, không biết mệt mỏi. Em thực sự rất yêu quý các chú ve. 
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 28
	
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
____________________________________________

Tiếng Anh
Unit 7: Clothes – Lesson 1.3
Gv bộ môn thực hiện
______________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giúp đỡ người khuyết tật

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học:
- HS tìm hiểu và bày tỏ sự đồng cảm với người khuyết tật– cộng đồng yếm thế trong xã hội.
- Lập được kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật.
- Năng lực tự chủ, tự học: 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết đồng cảm với người khuyết tật– cộng đồng yếm thế trong xã hội.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cách giao tiếp với người khuyết tật bằng                         cử chỉ, điệu bộ,ánh mắt, nụ cười.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và đồng cảm với người khuyết tật.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình bạn bè khuyết tật trong lớp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thử vào vai người bạn không nghe, không nói được để thấy khó khăn của cộng đồng người khiếm thính, người điếc.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đôi bàn tay biết nói”để khởi động bài học.
+ GV chuẩn bị sẵn thẻ từ nhỏ có ghi một vài từ khoá, HS dùng động tác cơ thể, gương mặt,... không dùng lời – ngôn ngữ cơ thể, để thể hiện cho các bạn đoán xem đó là từ khoá gì.
+ Lần I: GV lần lượt mời 2 – 3 HS thể hiện 2 – 3 từ khoá.
+ Lần 2: GV mời HS làm việc theo nhóm. Cả nhóm tìm động tác thể hiện một số thông điệp bằng ngôn ngữ cơ thể.
– GV mời HS chia sẻ cảm xúc của mình sau khi thực hiện các động tác cơ thể – ngôn ngữ cơ thể mà không dùng lời nói. Em biết những ai phải thường xuyên nói bằng ngôn ngữ cơ thể? Em đã từng gặp họ chưa?
+ Mời HS trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt ý : Xung quanh cuộc sống của chúng ta có những người khiếm thính là những người có khả năng nghe nhưng kém. Và có những người điếc là người hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh nào. 
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

-HS dùng thẻ từ giơ kết quả: Hét to, Điếc tai, Vui vẻ,…..
-HS dùng thẻ từ giơ kết quả: Trời nắng quá/ Gió thổi mạnh/ Bài tập khó quả Đường đông quá.
- HS trình bày.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
-Mục tiêu: HS thể hiện sự đồng cảm với những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải trong cuộc sống, đồng thời thể hiện được sự cảm phục trước những cố gắng vượt qua khó khăn của họ.
 -Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về người khuyết tật (làm việc cá nhân)
- GV đặt câu hỏi để HS lựa chọn cùng thảo luận về những khó khăn mà người khuyết tật có thể gặp phải trong sinh hoạt và học tập.
[image: ]
+ GV nhắc lại về câu chuyện người khiếm thị, người mù đã từng trải nghiệm ở năm học lớp 2. Khi không nhìn được hoặc nhìn kém, các bạn khiếm thị sẽ gặp những khó khăn gì? Họ phải vượt qua bằng cách nào? Họ đi học, đọc sách thế nào? Họ sử dụng chữ nổi ra sao?
+ Các bạn khiếm thính nghe rất kém, người điếc hoàn toàn không nghe được. Vậy các bạn học tập thể nào? Thầy cô sẽ giảng bài cho các bạn bằng cách nào? Các bạn muốn phát biểu thì phải làm gì?
+ GV kể về những người bị hạn chế về vận động: tay chân bị khuyết tật. Họ phải ngồi xe lăn, chống nạng.... Họ thường gặp phải những vấn đề gì? Họ có chơi thể thao được không?
- HS thảo luận theo nhóm, chia sẻ về một trong những người khuyết tật mà các em từng gặp hoặc nghe kể:
+ Những khó khăn của họ trong công việc và cuộc sống.
+ Những công việc họ có thể làm được.
+ Cảm xúc của em khi nghĩ về những người ấy.                                             
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý và mời HS đọc lại.
- GV chốt ý : Những người khuyết tật dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng họ vẫn có những mặt mạnh khác so với người bình thường để có thể khắc phục khó khăn. Tìm hiểu về người khuyết tật là để dồng cảm với họ.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và quan sát tranh  để trả lời:
+ Sử dụng giấy và bút để viết, vẽ điều mình muốn nói,...
+ Họ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với nhau và với mọi người; cũng giống các ngôn ngữ khác như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức…
+ Họ có thể dùng nét mặt, động tác cơ thể để biểu đạt được lời nói của mình, ý nghĩ của mình, quan điểm của mình.
 + Ngôn ngữ kí hiệu có bảng chữ cái, có các từ nhưng được thể hiện một cách rất độc đáo qua nét mặt và động tác của đôi tay, của cơ thể.

-Những khó khăn của người khuyết tật trong công việc và cuộc sống:
+ Sinh hoạt bất tiện, đôi khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
+ Một số người khả năng tiếp thu bị hạn chế, mất nhiều thời gian và công sức hơn trong quá trình học tập.
+ Khó khăn khi tìm kiếm việc làm và lựa chọn công việc phù hợp.
+ Có tâm lý mặc cảm, không dám nghĩ đến chuyện kết hôn.
+ Một số gặp khó khăn trong việc hoà nhập cộng đồng.
- Những công việc họ có thể làm được:
+ Vận động viên.
+ Giáo viên.
+ Sản xuất các sản phẩm thủ công.
+ Đánh đàn, ca hát.
+ Mát-xa, bấm huyệt.
-Cảm xúc của em khi nghĩ về họ: ngưỡng mộ, khâm phục ý chí mạnh mẽ và nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của những người khuyết tật.
- Một số HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu:
+ HS lên được kế hoạch để bày tỏ sự  quan tâm, chia sẻ với người khuyết tật 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Lập kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật(Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2:
- GV để nghị HS thảo luận về những việc mình có thể làm để chia sẻ và giúp đỡ các bạn khiếm thị, khiếm thính và những bạn khuyết tật khác
+ Tìm hiểu về người khuyết tật để có sự đóng cảm với họ.
+ Học cách giao tiếp và ứng xử với người khuyết tật.
+ Lựa chọn những việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật mà em biết.
- GV mời từng nhóm chia sẻ về kế.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV chốt ý : Mỗi chúng ta đều có thể bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ cùng các bạn khó khăn Và chính chúng ta cũng học hỏi được tử họ nhiều điều, nhiều cách để thể hiện mình.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- HS các nhóm chia sẻ về kế hoạch của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét.
- 1 HS nêu lại  nội dung
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+GV HD HS cùng người thân tìm hiểu thêm về những người khuyết tật cần được hỗ trợ quanh em và thực hiện các việc trong kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________

Mĩ thuật
Bài 14: Khu vườn kì diệu (tiết 1)
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
   
    Thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024
Hưoạt động Củng cố Toán
Tiết 3: Luyện tập chung

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn (ôn tập). 
- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm.
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Củng cố  cách làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn (ôn tập). 
-  Củng cố cách nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm.
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 36 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 36 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- HS làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: cho các số sau (Làm việc nhóm 2)  VBT-36
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài
 - GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.


- Mời HS các nhóm nhận xét lấn nhau
- GV nhận xét,chốt đáp án.
  Gv chốt cách nhận biết số lớn nhất , số bé nhât, cách xắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé trong một dãy số. 
	


-1 HS đọc yêu cầu đề bài

- HS làm việc theo nhóm


-Đại diện các nhóm trình bày







- a) Trong các số trên
- Số lớn nhất là : 68125
- Số bé nhất là : 56972
b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
68 125, 65 843, 58 634, 56 972


	* Bài 2: Đ/S ? (VLT/36)
- Mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài 
a) 78 534 > 9187

 

b) 21304 < 30 001


c) 9 000 + 5 0000 > 14 000


d) 8 700 – 700 < 7 000
- GV cho HS thảo luân nhóm đôi, sau đó các nhóm đều trả lời theo hình thức giơ thẻ, nếu câu đúng giơ thẻ màu xanh, sai giơ thẻ màu đỏ.  
- GV thực hiện hiệu lệnh cho HS giơ thẻ.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen nhóm giơ thẻ nhanh - đúng và chốt đáp án.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
    Gv chốt cách lại cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.
* Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. VLT/ 36(Làm việc nhóm đôi )
- Mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài 


- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- GV và HS nhận xét chốt đáp án đúng



 Gv chốt cách làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, xác định số liền trước, liền sau của số có 5 chữ số. 
	
-1 HS đọc yêu cầu đề bài







- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài


- HS các nhóm nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a, Thẻ xanh  b, Thẻ xanh
c, Thẻ đỏ    d, Thẻ đỏ






-1 HS đọc yêu cầu đề bài







- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
a)  Khoanh vào đáp án  D. 18 000
b)  Khoanh vào đáp án  A. 17 000
c)  Khoanh vào đáp án  C. 9 999
d)  Khoanh vào đáp án  D. 100 000



	* Bài 4: Viết chữ số thích hợp vào ô trống (Làm việc cá nhân)
- Yêu cầu HS đọc đề bài 

a) 72 891 > 72 89


99 375 < 9 	481


32	00 = 32 000 + 500 

 
b) 80 815 < 80 	00


42163 > 42      99


6      030 = 60 000 + 7 000 + 30
-Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở LT, mời 2 HS lên làm bảng lớp .
-Yêu cầu HS đổi chéo vở soát bài làm 
-Mời 1 HS nhận xét bài làm của 2 bạn trên bảng
-GV nhận xét chốt đáp án đúng










 Gv chốt cách so sánh các số trong phạm vi 100 000, đối với dạng bài tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống.
	

-1 Hs đọc yêu cầu của bài












-Hs thực hiện


-HS nhận xét bài làm của bạn 
0

a ) 72 891 > 72 89
9

99 375 < 9      481
5

32       00 = 32 000 + 500
9

b) 80 815 < 80        00
0

    42163 > 42      99
7

6      030 = 60 000 + 7 000 + 30



	3. HĐ Vận dụng
 Số 11 678 làm tròn đến hàng nghìn là:
A. 12 000    B. 11 000
Bạn Việt chọn đáp án B, bạn Hà chọn đáp án A. Theo em bạn nào làm đúng ?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe




- HS trả lời: Hà chọn đúng, nhận xét



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
_________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
SHL: Chủ đề – Đồng cảm với người khuyết tật

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học
- HS nói được những điều mình đã làm để chia sẻ với người khuyết tật.
HS có cơ hội phát triển cá NL, PC
- Năng lực tự chủ, tự học: HS biết thực hiện được một số hành động thể hiện sự đóng cảm và chia sẻ với người khuyết tật.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những người bạn khuyết tật của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người khuyết tật.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần giúp đỡ bạn.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức đồng cảm và chia sẻ với người khuyết tật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ HS biết đồng cảm và chia sẻ với người khuyết tật..
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Bài “Mặt trời hy vọng” của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi:Em bé trong bài là người như thế nào?
+ Em ước điều gì?
+ Mời học sinh trình bày.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt ý : Các em hãy cứ lạc quan, vui vẻ, tận hưởng cuộc sống. Cộng đồng sẽ luôn ở bên các em, trao đi trái tim yêu thương và cùng nhau vượt qua gian khó.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem.
- HS trả lời: 
+ em bé yếu thế
+Em ước được nhìn thấy ánh áng ngoài kia, được cười nói đùa vui bên bè bạn, được cắp sách tới trường. Em ước được có mẹ và có cha, một mái ấm gia đình để yêu thương và thắp lên những niềm tin. 
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu:Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: HS nói được những điều mình đã làm để chia sẻ với người khuyết 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
- GV đề nghị HS chia sẻ theo nhóm về những việc mình cùng người thân đã tìm hiểu về những  người khuyết tật xung quanh mình. Những việc mình đã làm để bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ của mình với khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV chốt ý : Mỗi hành động thể hiện sự quan tâm, đồng cảm của chúng ta đều là thông điệp yêu thương cổ vũ tinh thần cho những người khiếm thính, người khuyết tật
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
+ lắng nghe, cổ vũ, ủng hộ hoạt động Đêm nhạc tình thương hay có ở mỗi góc phố.
+ Ủng hộ các sản phẩm thủ công do người khuyết tật làm gần nơi mình ở.
 + Ngày cuối tuần đi thăm, giao lưu và chơi cùng các bạn khuyết tật ở nhà tình làng trẻ.

- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu:
+ HS giao tiếp bằng ngôn ngữ của người khuyết tật để chia sẻ với họ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Bày tỏ sự đồng cảm với người khuyết tật(làm việc nhóm)
[image: ]
[image: ]
- GV đề nghị HS thảo luận về những việc mình có thể làm để chia sẻ và giúp đỡ các bạn khiếm thị, khiếm thính và những bạn khuyết tật khác






- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
 - GV chốt ý : Những động tác cơ thể thoải mái và biểu cảm trên gương mặt giúp thể hiện rõ thông điệp, truyền tải cảm xúc từ người nói đến người nghe. Đó chính là cách mà người khiếm thính vẫn làm.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
	

- Học sinh các  tổ, cùng quan sát 
chọn những việc mình có thể làm để chia sẻ và giúp đỡ các bạn khiếm thị, khiếm thính và những bạn khuyết tật khác
- HS tự thực hiện.
- Cách giao tiếp và ứng xử với người khuyết tật:
+ Có thái độ tôn trọng, đối xử bình đẳng.
+ Nhẫn nại, vị tha và sẵn sàng giúp họ vượt qua khó khăn.
+ Không tỏ ra thương hại, khinh miệt hay thiếu lễ độ.
- Một số việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật:
+ Viết thư động viên.
+ Cổ vũ khi họ lên sân khấu biểu diễn hoặc phát biểu.
+ Chủ động học phương pháp giao tiếp của người khuyết tật: ngôn ngữ kí hiệu, chữ nổi
+ Góp tiền ủng hộ các sản phẩm do người khuyết tật làm ra.
+ Giới thiệu việc làm cho họ.

- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân: GV phát cho HS tờ bìa trái tim, đề nghị HS viết lời chúc cho bạn khiếm thỉnh, bạn khuyết tật.
+ Cùng người thân 
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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GV: Phan Thị Dung 		Trường Tiểu học Đại Thành
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A.99 999 B.10 000 C. 99100 D. 100 000
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